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HƯỚNG DẪN 

 Chăm sóc, khắc phục hậu quả sau bão số 4 đối với  

trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản trên địa bàn xã An Thành 

 

Do ảnh hưởng cơn bão số 4 (NARRA), mưa lớn kéo dài, một số diện tích lúa, 

rau màu, cây ăn quả, cơ sở chăn nuôi, thuỷ sản trên địa bàn xã An Thành bị ảnh 

hưởng. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Hải Phòng, trong những ngày tới, 

khu vực thành phố Hải Phòng tiếp tục có mưa. Để khắc phục hậu quả sau mưa bão 

bảo vệ cây trồng, vật nuôi và thủy sản, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã An 

Thành ban hành “Hướng dẫn Chăm sóc, khắc phục hậu quả sau bão số 4 đối với 

trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản trên địa bàn xã An Thành” nhằm giảm thiểu thiệt 

hại trong sản xuất nông nghiệp như sau: 

I. Một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, khắc phục hậu quả cây 

trồng, đàn vật nuôi, thuỷ sản sau mưa bão 

1. Đối với cây trồng 

1.1. Đối với lúa 

* Chăm sóc 

- Khẩn trương tiêu thoát nước trong ruộng, khơi thông kênh mương, cống và 

rãnh thoát nước và khơi thông nhưỡng vị trí bị đất, rác hoặc cây cối làm tắc nghẽn. 

Những khu vực bị ngập sâu, tiêu thoát chậm cần được ưu tiên bơm để hạ nhanh mực 

nước. 

- Đối với lúa giai đoạn đẻ nhánh: Tỉa dặm những chỗ lúa chết, mất khoảng 

bằng cách tỉa san từ các khóm lúa đẻ nhiều dảnh trên ruộng. Khi lá lúa khô và cứng 

dần, nhô cao mặt nước trên 10cm, xuất hiện lá mới cần phun các chế phẩm sinh học 

giúp cây phục hồi nhanh, liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Không bón 

phân hóa học khi bộ rễ chưa hồi phục, khi bộ rễ hồi phục không bón đạm đơn, ưu 

tiên sử dụng phân NPK chuyên dụng có hàm lượng đạm và kali cân đối. 

* Phòng trừ sinh vật gây hại 

Tăng cường công tác kiểm tra thăm đồng thường xuyên, chú ý theo dõi diễn 

biến sâu, bệnh và biện pháp phòng trừ, chú ý một số đối tượng gây hại như: Chuột, 

sâu đục thân, rầy,bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ,.. 

1.2. Đối với các loại cây rau màu vụ Hè Thu: 

- Khẩn trương thu hoạch ngay những diện tích rau, màu đã đến kỳ thu hoạch 

tránh thối hỏng, giảm giá trị thương phẩm. 
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- Đối với diện tích rau, màu không có khả năng phục hồi: Tiến hành phá bỏ, 

vệ sinh đồng ruộng cày vùi, làm đất để trồng cây vụ đông sớm để cubg cấp rau kịp 

thời cho thị trường. 

- Đối với diện tích rau, màu có khả năng phục hồi: 

+ Khẩn trương tháo nước nhanh, khơi thông các dòng chảy. Ở những ruộng 

không tháo được nước cần dung bơm hút hoặc tát cạn nước trong ruộng, không để 

nước ngập lâu trong ruộng gây thối cây, thối rễ; Vệ sinh đồng ruộng, thu gom, cắt 

tỉa cành, lá dập, gãy; tỉa cây, trồng dặm để đảm bảo mật độ; dựng buộc lại cây đổ, 

giàn bị nghiêng đổ; Dùng bình bơm, bơm nước lã rửa sạch đất bùn bám dính trên lá 

cây; Khi đất ráo mặt luống, xới xáo nhẹ để phá váng; khi cây phục hồi, tiến hành các 

biện pháp chăm sóc theo quy trình từng loại cây. 

+ Sau 2 - 3 ngày, khẩn trương bón thúc nhẹ bằng lân suppe hoặc tưới nước có 

hòa loãng Lân suppe + đạm urê, cứ mỗi thùng 10 lít hòa 01 muôi lân suppe và đạm 

urê, tưới nhẹ vào sát gốc khi đã xới phá váng.  

+ Sau 4 - 5 ngày, cây đã phục hồi và ra rễ mới, cần tiếp tục chăm bón, bón 

thúc phân N - P - K hàm lượng cao từ 2 - 3kg/sào và kết hợp vun gốc. 

+ Cần phun thuốc để phòng trừ nấm lở cổ rễ, như: Anvil 5SC; Amistar 250SC, 

Validacin 5SL, …thuốc để phòng trừ vi khuẩn như: Xantocin 40WG, Starner 20WP, 

Aliette 800WG, Lobo 8WP... kết hợp chế phẩm KH, Amino 6DD, Pennac P, siêu 

lân, DSgold, Boom Flower... để giúp cây nhanh phục hồi. 

+ Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi, phát hiện kịp thời để phòng 

trừ một số đối tượng sâu, bệnh hại phổ biến. 

1.3. Đối với cây ăn quả, hoa và cây cảnh 

- Vườn bị ngập úng cần khẩn trương đào rãnh, khơi thông dòng chảy, bơm 

hút nước ra khỏi hố, rãnh và vườn cây. 

- Loại bỏ rác bám trên cây để tránh tổn thương và loại bỏ nguồn bệnh. Rửa 

bùn bám trên lá để tăng khả năng quang hợp, cắt bỏ những cây, cành gãy, cành bị 

tổn thương nặng. 

- Xới phá váng mặt đất xung quanh gốc cây (độ sâu 5 - 10cm) để rễ cây có thể 

hút được oxy; dùng vôi bột để rắc, phun và tưới thuốc trừ nấm hoặc các chế phẩm 

sinh học nấm đối kháng bằng các loại thuốc có trong danh mục thuốc được phép sử 

dụng. Nồng độ và cách sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. 

- Ở những vườn cây đang đậu quả non hoặc quả trong giai đoạn phát triển: 

Phun bổ sung phân bón lá có chứa các nguyên tố vi lượng, như: Fe, Bo, Ca, Cu, B, 

Zn, … tránh hiện tượng nứt, rụng quả. 

- Khi bộ rễ cây đã phục hồi, mới tiến hành bón phân hữu cơ kết hợp với phân 

khoáng, phun phân bón lá (hạn chế sử dụng phân bón hóa học) để tăng khả năng 

phục hồi của cây. Kết hợp ủ gốc cây bằng rơm rạ mục hoặc vật liệu che phủ (cách 
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gốc 30 - 50cm), tưới đủ ẩm trong những ngày nắng nóng, hanh khô, tránh tình trạng 

cây bị mất nước. 

- Thường xuyên kiểm tra và phun các loại thuốc phòng nấm bệnh, vi khuẩn 

sau mưa bão, như: Mataxyl 500WP, Ridomil Gold 68WG, Oxy clorua đồng,… để 

phòng trừ các bệnh vàng lá, thối rễ, nứt thân, xì mủ,…/ 

2. Đối với đàn vật nuôi 

- Gia cố chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo chắc chắn, kín gió; bố trí hệ thống 

tiêu thoát nước quanh chuồng, kê cao nền, máng ăn, máng uống. 

- Kiểm tra hệ thống điện, bóng đèn trong chuồng trại, thay thế các bóng đèn 

hoặc dây điện bị hỏng. Mưa lớn, gió bão, lũ lụt nguy cơ mất điện hoặc chập điện 

rất cao. Người chăn nuôi cần chuẩn bị máy phát điện, than, củi…để thắp sáng và 

sưởi ấm vật nuôi nhất là con non tuyệt đối không để bị lạnh.. 

- Dự trữ đầy đủ thức ăn, nước uống, thuốc thú y, chất sát trùng cho đàn vật 

nuôi, đảm bảo sử dụng trong ít nhất 5 -7 ngày khi thời tiết xấu kéo dài. 

- Chủ động di chuyển vật nuôi khỏi vùng trũng, thấp, có nguy cơ sạt lở, ngập 

sâu đến nơi an toàn. 

- Thức ăn, nước uống: Vật nuôi cần được chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo, 

không bị bỏ đói, không cho ăn những loại thức ăn bị mốc, kém chất lượng. Đối với 

gia súc già yếu và gia súc non cần có chế độ chăm sóc đặc biệt như tăng cường các 

loại thức ăn bổ sung và các loại thức ăn giàu dinh dưỡng khác nhằm tăng cường quá 

trình hồi phục. 

- Vệ sinh môi trường: Thực hiện vệ sinh, khử trùng bằng vôi bột, hóa chất 

và tiêu độc khu vực chăn nuôi trước khi đưa vật nuôi trở lại chuồng nuôi. Chính 

quyền và các cơ quan chuyên môn các cấp tổ chức tổng vệ sinh, thu gom xác động 

vật chết để xử lý, sát trùng, tiêu độc vùng chăn nuôi bị ngập để tổng tẩy uế môi 

trường, tiêu diệt các loại mầm bệnh. Thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi đúng quy 

trình, đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế phát sinh mầm bệnh sau mưa lũ. 

* Công tác quản lý đàn vật nuôi: 

- Thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc đàn vật nuôi; tuyệt đối không chăn thả 

vật nuôi ở những khu vực bị ô nhiễm; chủ động triển khai công tác giám sát để phát 

hiện sớm, kịp thời xử lý trường hợp vật nuôi mắc bệnh, nghi mắc bệnh nguy hiểm 

như: dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh… 

- Báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thú y để điều 

tra, xử lý ổ dịch theo đúng quy định; không giết mổ, mua bán động vật ốm, chết, 

không vứt xác động vật chết do mắc bệnh ra ngoài môi trường; chôn lấp, tiêu hủy 

gia súc, gia cầm bị chết do mưa lũ. Tổ chức vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử 

trùng ở những vùng trũng, ngập lụt kéo dài, vùng có nguy cơ cao… Thực hiện tiêm 

phòng định kỳ theo hướng dẫn của cán bộ thú y tại địa phương. 
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- Tái đàn: Thực hiện tái đàn, khôi phục sản xuất, người chăn nuôi cần lựa chọn 

con giống có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi những cơ sở cung ứng có uy tín, 

có giấy chứng nhận kiểm dịch; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định. 

Không tái đàn khi chưa đảm bảo về môi trường và an toàn dịch bệnh. 

3. Đối với thủy sản 

- Xả bớt nước tầng mặt để giảm bớt lượng nước mưa trong ao. Tiến hành chạy 

máy quạt nước, sục khí nhằm hạn chế sự phân tầng nước đối với những ao nuôi thâm 

canh có mật độ cao. Kiểm tra, xử lý các yếu tố môi trường nước ao đảm bảo các yếu 

tố môi trường nằm trong giới hạn cho phép. 

- Khi ngừng mưa, nhiệt độ trong nước tăng lên, các chất hữu cơ phân hủy 

nhanh tạo ra các khí độc như H2S, NH3 trong ao làm tôm, cá dễ bị ngộ độc, cần sử 

dụng các sản phẩm như Yucca, Zeolite,… để giải phóng khí độc trong ao nuôi. Khi 

thời tiết ổn định, sử dụng các thuốc khử trùng, sát khuẩn mạnh như Iodine, BKC 

(Benzalkonium Chloride),,… để diệt khuẩn trong ao nuôi, sau đó sử dụng men vi 

sinh để cải thiện môi trường và ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh.  

- Cần chủ động các thiết bị, hóa chất để tăng cường ôxy hòa tan trong nước 

và đề phòng tình trạng thiếu ôxy cục bộ xảy ra như máy quạt nước, máy bơm, sục 

khí hoặc Oxy (dạng viên hoặc dạng bột). 

- Kiểm tra, bảo quản tốt thức ăn cho thủy sản nuôi, tránh bị ẩm mốc; Quản lý 

lượng thức ăn cho ăn, tránh dư thừa. 

- Bổ sung Vitamin C hoặc chế phẩm sinh học vào thức ăn cho cá để tăng 

cường sức đề kháng. Trước mỗi cơn mưa lớn người nuôi chủ động sử dụng vôi bột 

tạt quanh ao với lượng 2 - 3 kg/100m3 nước ao hoặc một số hóa chất sát khuẩn mạnh 

như: BKC (Benzalkonium Chloride), Iodine,… theo đúng liều lượng hướng dẫn của 

nhà sản xuất để khử trùng nước ao nuôi, phòng bệnh cho thủy sản nuôi. 

 Lưu ý: không được sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y có 

trong danh mục cấm sử dụng do Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường) ban hành trong lĩnh vực thủy sản tại Thông tư số 18/2024/TT-

BNNPTNT ngày 29/11/2024. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã 

- Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, thông tin 

rộng rãi về các biện pháp chăm sóc cây trồng, đàn vật nuôi và thủy sản sau mưa bão. 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, tăng thời lượng cung cấp 

thông tin, dự báo tình hình diễn biến thời tiết nhanh chóng, kịp thời, chính xác 

đến với người dân. 

- Thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền các hộ nông dân 

thực hiện các biện pháp chăm sóc cây trồng, đàn vật nuôi và thủy sản sau mưa bão. 

2. Các thôn, HTX trên địa bàn xã 
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- Trưởng các thôn, HTX phối hợp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các hộ nông dân 

về các biện pháp chăm sóc cây trồng, đàn vật nuôi và thủy sản sau mưa bão.  

- Nắm bắt nắm bắt diễn biến phát sinh, tổng hợp hình tình dịch bệnh trên địa 

bàn thôn. 

- Người sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã chủ động thực hiện nghiêm 

túc các hướng dẫn và các biện pháp nêu trên. Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng 

mắc về Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã. 

 Trên đây là Hướng dẫn Chăm sóc, khắc phục hậu quả sau bão số 4 đối với 

trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản trên địa bàn xã An Thành của Trung tâm Dịch vụ sự 

nghiệp công xã An Thành./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực: Đảng ủy; HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Cơ quan, đơn vị,  phòng, ban, ngành có liên quan; 

- Các thôn; 

- Lưu: VT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Nam 
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